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	Hoạt động học
	Nhánh 1
Nghề nông

	Ngày 24/11/2025
PTTC
VĐCB: Ném trúng đích ngang bằng 1 tay

	Ngày 25/11/2025
PTNN
Dạy trẻ thuộc thơ: Mẹ cấy lúa 

	Ngày 26/11/2025
PTTM
KNVĐ: Lớn lên cháu lái máy cày
	Ngày 27/11/2025
PTNN
Dạy trẻ biết nhập vai và thể hiện lời thoại trong truyện: Ba chú heo con
của nhân vật
	Ngày 28/11/2025
PTNT
Khám phá dụng cụ nghề nông
	

	
	
	Nhánh 2
Nghề xây dựng

	Ngày 01/12/2025
PTTC
VĐCB: Bật xa 40-50cm. 

	Ngày 02/12/2025
PTNN
Giờ học: Làm quen chữ cái  b,d,đ
 
	Ngày 03/12/2025
PTTM
Tô màu nước dụng cụ nghề xây dựng (M)

	Ngày 04/12/2025
PTNT
Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế 
	Ngày 05/12/2025
PTTM
Dạy KNVĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
	

	
	
	
Nhánh 3
Lớn lên bé làm nghề gì?
	Ngày 08/12/2025
PTNN
Kể chuyện: Bác sĩ chim 

	Ngày 09/12/2024
PTTC
VĐCB: Bật liên tục vào vòng.
	Ngày 10/12/2025
PTTM
Dạy hát: Lớn lên em sẽ làm gì
 (Tích hợp QTE)

	Ngày 11/12/2025
PTNT
Số 7 (T3)
	Ngày 12/12/2025
PTTC-KNXH
Điều 26: Bé có quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động.

	

	
	
	Nhánh 4: Ngày 22/12
	Ngày 15/12/2025
PTTC
VĐCB: Ném trúng đích đứng bằng 2 tay

	Ngày 16/12/2025
PTNT
Số 8 (T1)
	Ngày 17/12/2025
PTNN
Dạy trẻ thuộc thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
	Ngày 18/12/2025
PTTM
Dạy VĐ múa: Chú bộ đội
	Ngày 19/12/2025
PTTC-XH
Bé yêu chú bộ đội (CXXH)
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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

	- Quan sát, trải nghiệm về đặc điểm, tính chất của sỏi.
 Chơi trò chơi: Chìm nổi, cua cắp, trải con đường đi, xếp hình,..
· - Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
· SEL: Trẻ phát triển khả năng tập trung quan sát, biết diễn đạt cảm nhận của bản thân khi tiếp xúc với vật thật, hợp tác chia sẻ trải nghiệm với bạn và hình thành thái độ trân trọng môi trường tự nhiên.
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về bầu trời.
- TC: Bé đi khéo
- Chơi tự do trên sân trường
SEL: Trẻ phát triển khả năng quan sát, biết diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình trước vẻ đẹp thiên nhiên, đồng thời hình thành sự tò mò tích cực và thái độ trân trọng môi trường xung quanh.
	- Q/ S lan can, tường bao. Trò chuyện với trẻ không trèo tường, lan can
- TCVĐ: Bé chạy nhanh
- Chơi tự do trong vườn cổ tích
SEL: Trẻ nhận biết được nguy hiểm và biết tự điều chỉnh hành vi để giữ an toàn cho bản thân, biết lắng nghe, tuân thủ quy tắc và đưa ra lựa chọn hành vi an toàn khi chơi.

	- Q/S sỏi- tạo hình từ sỏi 
- TCDG: Xi bô khoai
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
SEL: Trẻ biết tập trung, kiên trì thực hiện sản phẩm và điều chỉnh cảm xúc khi gặp khó khăn,  biết chia sẻ, hợp tác với bạn và lựa chọn cách làm an toàn khi tạo hình từ sỏi.

	- Quan sát trò chuyện các kiểu nhà khác nhau.
- TCDG: Chi chi chành chành
- Chơi vẽ phấn  trên sân trường
SEL: Trẻ biết lắng nghe, chia sẻ hiểu biết của mình về các kiểu nhà và tôn trọng ý kiến của bạn, phát triển khả năng tự tin diễn đạt suy nghĩ, đồng thời hình thành sự đồng cảm khi nhận ra mỗi gia đình có môi trường sống khác nhau.

	

	
	
	Nhánh 2


	 - Quan sát, trải nghiệm về đặc điểm, tính chất của sỏi.
 - Chơi trò chơi: Chìm nổi, cua cắp, trải con đường đi, xếp hình,..
- Chơi tự do trên sân trường
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và tuân thủ an toàn khi trải nghiệm với sỏi, biết lắng nghe và diễn đạt cảm nhận đơn giản về sỏi. 

	- Quan sát, trò chuyện về các ngôi nhà có dạng khối theo sự tư duy của trẻ
· - TCVĐ: Quăng vòng vào trụ
· - Chơi tự do trên sân trường.
· SEL: Trẻ tự tin diễn đạt ý tưởng của mình và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng trò chuyện về các dạng khối của ngôi nhà, biết tôn trọng sự khác biệt trong suy nghĩ và ý tưởng của mỗi bạn.
· 
	-  Trò chuyện về một số kinh nghiệm của trẻ đã trải qua. Từ đó trẻ nhận ra các hành vi tốt xấu và có cách ứng xử phù hợp với các hành vi đó                                
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do với đồ chơi sân trường
SEL: Trẻ biết tự nhận thức hành vi của mình, phân biệt hành vi tốt và xấu, biết lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra cách ứng xử phù hợp trong các tình huống xã hội.

	- Quan sát trò chuyện, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
- TC: Đi nối bàn chân tiến, lùi. 
- Chơi tự do tại khu vực sân trường
SEL: Trẻ biết quan sát, nhận thức mối quan hệ giữa con vật và môi trường, đồng thời phát triển trách nhiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ động vật.

	- Quan sát nhận xét về hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" đối với con vật nuôi
- TC: Phân loại hành vi đúng sai với môi trường
- Chơi tự do trong vườn cổ tích
SEL: Trẻ biết phân biệt hành vi đúng/sai, tốt/xấu đối với con vật, đồng thời nhận thức được trách nhiệm và cách ứng xử phù hợp khi chăm sóc động vật.
	

	
	
	Nhánh 3

	- Quan sát, trải nghiệm về đặc điểm, tính chất của cát.
 Chơi trò chơi: Đong, in hình, sáng cát,…
- TCVĐ: Bé chuyền giỏi (Chuyển gạch giúp bác thợ xây)
- Chơi tự do trong vườn cổ tích
SEL: Trẻ biết quan sát, trải nghiệm cát một cách tập trung và hợp tác, đồng thời chia sẻ cảm nhận với bạn.
	- Quan sát rèn kỹ năng chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
· - TCVĐ: Nhảy bao bố
· - Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
· SEL: Trẻ biết tôn trọng quy tắc, chấp nhận phân công, hợp tác cùng bạn và người lớn để hoàn thành nhiệm vụ.
	- Trẻ quan sát, cảm nhận, thảo luận, đưa ra ý kiến về các sản phẩm tạo hình chủ đề nghề nghiệp
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
SEL: Trẻ biết tự tin diễn đạt ý kiến, lắng nghe bạn bè và tôn trọng sự khác biệt trong nhận xét về sản phẩm tạo hình.
	- Quan sát, trò chuyện, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ- 
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do trên sân trường.
SEL: Trẻ biết quan sát, nhận thức mối quan hệ giữa con vật và môi trường, đồng thời phát triển trách nhiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ động vật.
	- Quan sát, trò chuyện về một số kinh nghiệm của trẻ đã trải qua. Từ đó trẻ nhận ra các hành vi tốt xấu và có cách ứng xử phù hợp với các hành vi đó
-TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do  trên sân
SEL: Trẻ biết tự nhận thức hành vi của mình, phân biệt hành vi tốt – xấu và đưa ra cách ứng xử phù hợp trong các tình huống xã hội.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Q/S – Trò chuyện với trẻ một số trường hợp khẩn cấp khi có cháy xảy ra
- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ 
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
SEL: Trẻ biết nhận thức nguy hiểm, giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của người lớn trong các tình huống khẩn cấp.
	- Q/S- Xem tranh, kể truyện/tình huống, Nối cách xử lý phù hợp trong từng tình huống ( Liên hệ QTE )
- TCVĐ: Bé đi khéo
- Chơi tự do trên sân trường
SEL: Trẻ biết nhận thức cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và bạn bè, đồng thời lựa chọn cách xử lý tình huống phù hợp, thể hiện sự tôn trọng và hợp tác.
	- Quan sát, trải nghiệm về đặc điểm, tính chất của cát.
 Chơi trò chơi: Đong, in hình, sáng cát,…
- TCDG: Dung dăng dung dẻ 
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
SEL: Trẻ biết quan sát, trải nghiệm cát một cách tập trung và hợp tác, đồng thời chia sẻ cảm nhận với bạn.
	- Quan sát, trò chuyện về dòng chảy của cát
-TCDG: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự do  trong vườn thể chất
SEL: Trẻ biết quan sát, chia sẻ cảm nhận và lắng nghe ý kiến của bạn về hiện tượng dòng chảy của cát.
	- Quan sát, trò chuyện về thức ăn của cá, gà, chim 
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do  với đồ chơi ngoài trời
SEL: Trẻ biết quan sát, chia sẻ hiểu biết và lắng nghe ý kiến của bạn về thức ăn của các loài động vật, đồng thời phát triển ý thức chăm sóc và bảo vệ chúng.
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Cô chia cơm canh cho trẻ. Cho trẻ ngửi mùi thức ăn, đoán các món ăn.
- Hướng dẫn trẻ xúc miệng nước muối sạch sẽ, gọn gàng.
- Giúp cô trực nhật trong ngày. Dọn khăn, đĩa, bàn, ghế  khi ăn xong.
- Rèn cho trẻ biết lấy và cất gối gọn gàng. Biết nằm ngay ngắn theo từng dãy bạn trai, bạn gái.
SEL: Phát triển kỹ năng tự lập, trách nhiệm và hợp tác trong các hoạt động ăn – ngủ – sinh hoạt hằng ngày.
	


	
	
	Nhánh 1:
- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm
- Trò chuyện cùng trẻ rửa tay bằng xà phòng mỗi khi cần thiết.
- Không ăn: Thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc
SEL: Trẻ hiểu được tầm quan trọng của lựa chọn thực phẩm an toàn, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay đúng cách, nhận biết những thực phẩm không an toàn để tránh; từ đó hình thành thói quen tự bảo vệ sức khỏe và cảm nhận sự quan tâm, hướng dẫn từ người lớn.
	

	
	
	Nhánh 2
-Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm
- Trẻ thực hành rửa tay theo  qui định
SEL: Trẻ biết lựa chọn thực phẩm tốt cho cơ thể và nhận thức được vai trò của dinh dưỡng. Trẻ chủ động thực hiện rửa tay đúng cách để phòng bệnh.

	

	
	
	Nhánh 3:
-Trẻ thực hành rửa tay theo  qui định
- Trò chuyện cùng trẻ rửa tay bằng xà phòng mỗi khi cần thiết.
- Rèn trẻ có kỹ năng chủ động  trong một số công việc đơn giản hàng ngày: tự kê bàn ghế, lấy bát thìa, chủ động trong công việc vệ sinh cá nhân
SEL: Rèn năng lực tự chăm sóc bản thân và hình thành tính tự lập trong sinh hoạt hằng ngày.
	

	
	
	Nhánh 4:
- Trò chuyện cùng trẻ rửa tay bằng xà phòng mỗi khi cần thiết.
- Rèn trẻ có kỹ năng chủ động  trong một số công việc đơn giản hàng ngày: tự kê bàn ghế, lấy bát thìa, chủ động trong công việc vệ sinh cá nhân
SEL: Phát triển kỹ năng tự lập và tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.
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	Hoạt động chiều
	Nhánh1

	- Dạy trẻ tìm hiểu các nghề:  Nghề nông
- Nhận xét và nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, đặt câu hỏi và chia sẻ hiểu biết về nghề nông, đồng thời phát triển sự tôn trọng và trân trọng lao động của người khác.
	- Dạy trẻ so sánh chiều rộng của 3 đối tượng
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+Trả trẻ
SEL: Trẻ biết tập trung quan sát, kiên trì thực hiện nhiệm vụ và chia sẻ kết quả, đồng thời học cách lắng nghe bạn bè trong quá trình so sánh.
	- Dạy trẻ thuộc thơ: Hạt gạo làng ta 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+Trả trẻ
SEL: Trẻ biết tập trung, kiên trì ghi nhớ bài thơ và tự tin thể hiện cảm xúc, đồng thời chia sẻ niềm vui học tập với bạn bè.
	- Cho trẻ xem hình ảnh, video và cho trẻ thực hành giả định sơ cứu một số bệnh khẩn cấp như: chảy máu… của các bác sĩ.
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết nhận thức nguy hiểm, giữ bình tĩnh, hợp tác và thực hành các kỹ năng sơ cứu cơ bản một cách an toàn.
	- Kể chuyện: Hai anh em
Tổng kết chủ đề nhánh
- Nêu gương cuối tuần
- Vệ sinh+Trả trẻ
SEL: Trẻ biết lắng nghe, hiểu cảm xúc và hành vi của nhân vật, đồng thời phát triển khả năng tự tin diễn đạt suy nghĩ và cảm nhận của mình về câu chuyện.
	

	
	
	Nhánh 2

	- Dạy trẻ tìm hiểu các nghề: Nghề xây dựng 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, đặt câu hỏi và chia sẻ hiểu biết về nghề xây dựng, đồng thời phát triển sự tôn trọng và trân trọng lao động của người khác.
	- Xem video các loại thức ăn - Phân biệt các thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, phân tích và nhận thức về lựa chọn thức ăn lành mạnh, đồng thời chia sẻ hiểu biết và thực hành thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe.
	- Dạy trẻ một số trường hợp khẩn cấp khi có cháy xảy ra
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết nhận thức nguy hiểm, giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của người lớn trong các tình huống khẩn cấp.
	- Xem video về một số tình huống giao tiếp lịch sự  
- Nhận xét và nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, nhận thức hành vi lịch sự, lắng nghe và thể hiện cách giao tiếp phù hợp trong các tình huống xã hội.




	- Xem video các thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể. Tổng kết chủ đề nhánh: 
- Nêu gương cuối tuần
Vệ sinh+Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, nhận thức tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân và thực hành các thói quen giữ gìn cơ thể sạch sẽ, đồng thời chia sẻ và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
	

	
	
	Nhánh 3

	- Dạy trẻ tìm hiểu về nghề y  
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, đặt câu hỏi và chia sẻ hiểu biết về nghề y, đồng thời phát triển sự tôn trọng, đồng cảm và trân trọng công việc chăm sóc sức khỏe của người khác.
	- Dạy trẻ đọc thuộc thơ:  Bác quét rác
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết tập trung, kiên trì ghi nhớ bài thơ, tự tin thể hiện cảm xúc và phát triển sự trân trọng, tôn trọng công việc của người khác.
	- Xem video các loại thức ăn - Phân biệt các thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, phân tích và nhận thức về lựa chọn thức ăn lành mạnh, đồng thời chia sẻ hiểu biết và thực hành thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe.
	-   Dạy trẻ cách kìm chế những cảm xúc tiêu cực
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết nhận biết và quản lý cảm xúc tiêu cực của bản thân, giữ bình tĩnh và lựa chọn hành vi phù hợp trong các tình huống xã hội.
	- Dạy hát: Em làm bác sĩ.
 Tổng kết chủ đề nhánh
 - Nêu gương cuối tuần
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Trẻ biết tập trung, tự tin thể hiện cảm xúc khi hát và phát triển khả năng chia sẻ, hợp tác cùng bạn bè trong hoạt động âm nhạc.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Dạy trẻ thuộc thơ: Chú giải phóng quân 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết tập trung, kiên trì ghi nhớ bài thơ, tự tin diễn đạt cảm xúc và phát triển lòng biết ơn, trân trọng những cống hiến của chú bộ đội.
	- Cho trẻ xem hình ảnh, video và cho trẻ thực hành giả định sơ cứu một số bệnh khẩn cấp như: chảy máu… của các bác sĩ. 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết nhận thức nguy hiểm, giữ bình tĩnh, hợp tác và thực hành các kỹ năng sơ cứu cơ bản một cách an toàn.
	- Xem video, trò chuyện về một số địa điểm công cộng gần gũi 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, lắng nghe và chia sẻ cảm nhận về các địa điểm công cộng, đồng thời phát triển kỹ năng tôn trọng quy tắc và hành vi phù hợp nơi công cộng.
	- Trò chơi chữ cái i,t,c
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết tập trung, kiên trì tham gia trò chơi, hợp tác và chia sẻ với bạn bè trong quá trình học chữ cái.


	- Dạy trẻ:  phân loại đồ dùng theo ngành nghề theo 2-3 dấu hiệu 
- Tổng kết chủ đề 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Trẻ biết quan sát, phân tích, tập trung thực hiện nhiệm vụ và chia sẻ kết quả với bạn bè, đồng thời học cách lắng nghe ý kiến của người khác.
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